
Phân loại nắp chai lọ 

Nắp có ký hiệu “Pura” Nắp và nặp chụp hình vương miện bằng kim loại 

 

●  Loại thủy tinh chịu nhiệt như là bình sữa trẻ em,v.v. thì là rác không cháy được. 
●  Rửa bằng nước bên trong rồi mang vứt. Để nguyên nhãn như vậy rồi vứt.  
●  Tháo nắp và phễu để rót ra. 
●  Đồ bị vỡ hoặc sứt mẻ cũng có thể tái chế được. 
●  Chai thủy tinh đựng rượu 900ml cũng thuộc loại chai không tái sử dụng.　 
●  Chai đựng dầu ăn cũng hãy phân loại theo màu sắc 

Các loại pin tiểu 

Chai mà có in chữ trực tiếp trên đó. Chai lọ đựng mỹ phẩm 

Chai có màu nâu 

●    Rửa bằng nước bên trong rồi mang vứt. Để nguyên nhãn như vậy rồi vứt. 
●  Đồ bị vỡ hoặc bị sứt mẻ, đồ bị bong nhãn mác thì xếp vào nhóm chai ít giá trị 

 Chai 1 thăng (1.8 lít)   Chai bia  Chai bia (Cực lớn, lớn, trung bình, nhỏ) 

●Những loại pin sạc có dấu hiệu như hình bên trái (pin thứ cấp) hoặc pin nút có thể vứt chung cũng 
không sao. 
Sau khi thu gom sẽ tiến hành phân loại và xử lý từng loại một cách thích hợp  
●Các cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc trung tâm bán đồ gia dụng (Home center) cũng có thể hợp 
tác trong việc thu gom tái chế . 

●  Kính mờ hay các vật bị vỡ cũng có thể bỏ đi được.  
●  Kính cửa sổ là phế liệu xây dựng vì thế là loại rác khó xử lý. 
●  Kính chịu nhiệt, kính cường lực thì cho vào nhóm rác không đốt.　  

Nắp là thuộc loại bao bì đồ đựng bằng 
nhựa. Xin hãy tháo ra.  

※Sản phẩm trong đó pin Lithium-ion tích hợp với thân 
máy chính.
 Thuốc lá dạng nung nóng, thuốc lá điện tử đã qua sử 
dụng.  
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Cửa hàng hợp tác xử lý đồ tái sử dụng, đồ điện gia dụng cỡ nhỏ, pin sạc 
(pin thứ cấp) 

Pin Lithium-Ion 

Đồ tái sử dụng Thu gom　 Tháng 1 lần 

Ttrong suốt Những đồ cho vào thùng thu gom 

Rác không cháy được  Bao bì đồ đựng bằng nhựa 

Chai có thể thu hồi Những đồ cho vào thùng thu gom 

 Tấm kính 

Những thứ rất hay mang nhầm đến
 Các loại đồ gốm, cốc bằng thủy tinh, gạt tàn thuốc lá, v.v. 
là “rác không cháy được”.  

Pin man-gan ・Pin alkan ・Pin nút ・Pin sạc 　 

←Chỉ ứng với 4 loại là: máy âm thanh nổi dùng tai nghe (head 
phone stereo), máy hút bụi cầm tay, điện thoại không dây, máy 
quay phim 

 Tính đến thời điểm ngày 3/2021 

YAMADA Denki Tech landChi nhánh Kobayashi 
 Best Denki Chi nhánh Kobayashi  
K’s Denki Chi nhánh Kobayashi 
Fukudome Denki 
Đồ điện Kariya 
Kodama Denki
Ceres Maeda 

Đồ tái sử dụng 

Màu nâu 

trong suốt 

Các màu khác 


